
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do-Hạnh phúc

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

1

000.00.1

2.H19-

221020-

0034

NGUYỄN 

THỊ 

TUYẾT 

NHI

77195010143 9/1/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

16/01/1995

Ấp Phú Bình, 

xã Hòa Hiệp, 

huyện Xuyên 

Mộc, tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu

dƣợc 

sĩ cao 

đằng

2018

Đại học 

Nguyễn 

Tất 

Thành

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6821 Cấp mới

Hồ sơ đủ điều kiện (25 HS)

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI

DANH SÁCH TRÌNH KÝ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC - ĐỢT 149

(Ban hành kèm Quyết định số 1369/QĐ-SYT   ngày  26 tháng  10   năm 2022)

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

Cấp mới (25 HS)



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

2

000.00.1

2.H19-

221014-

0006

ĐINH THỊ 

THÚY 

KIỀU

74197002101 1/5/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

8/10/1997

Tổ 15, ấp 3  

Xã Lạc An, 

Huyện Bắc 

Tân Uyên, 

Tỉnh Bình 

Dƣơng

Dƣợc 

sĩ cao 

đẵng

2018

Trƣờng 

cao đẵng 

y tế Bình 

Dƣơng

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6822 Cấp mới

3

000.00.1

2.H19-

221018-

0010

NGUYỄN 

VĂN ĐÔ
281286240 22/2/2017

Công an 

tỉnh 

Bình 

Dƣơng

4/7/1999

Khu phố 1, 

phƣờng Tân 

Định, thị xã 

Bến cát, tỉnh 

Bình Dƣơng

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2020

cao đẳng 

y tế Bình 

Dƣơng

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6823 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

4

000.00.1

2.H19-

221018-

0030

LÊ THỊ 

BÍCH 

NGỌC

75185005384 20/4/2022 16/7/1985

 Khu phố 

Long Khánh 

2, Phƣờng 

Tam Phƣớc, 

Thành phố 

Biên Hòa, 

Tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019
Đại học 

Lạc Hồng
Nhà thuốc 6824 Cấp mới

5

000.00.1

2.H19-

221020-

0005

 MO BON 

MY CHÊN
68196010398 2/5/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

18/10/1996

Khu 3B, thôn 

R'Chai 1, xã 

Phú Hội, 

huyện Đức 

Trọng, tỉnh 

Lâm Đồng

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2019

Cao đẳng 

y dƣợc 

Pasteur

Nhà thuốc 6825 Cấp mới

6

000.00.1

2.H19-

221020-

0007

PHẠM 

THỊ HOA
44185007255 31/8/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

24/2/1985

Khu phố 

Vƣờn Dừa  

Phƣờng 

Phƣớc Tân, 

Thành phố 

Biên Hòa, 

Tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc 

sĩ đại 

học

2020

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

Nhà thuốc 6826 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

7

000.00.1

2.H19-

221020-

0045

Nguyễn 

Thị Bình
37188014327 6/7/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

14/01/1988

Ấp 3, xã Nam 

cát Tiên, 

huyện Tân 

Phú, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ đại 

học

2019

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

Nhà thuốc 6827 Cấp mới

8

000.00.1

2.H19-

221020-

0028

 

NGUYỄN 

HUY HÀO

1076005510 12/1/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

30/12/1976

Một phần nhà 

185/85 Ngô 

Chí Quốc, 

khu phố 2, 

phƣờng Bình 

Chiểu, thành 

phố Thủ Đức, 

thành phố Hồ 

Chí Minh

Dƣợc 

sĩ đại 

học

2020
Đại học 

Lạc Hồng
Nhà thuốc 6828 Cấp mới

9

000.00.1

2.H19-

221020-

0025

 PHẠM 

THỊ HẢI 

VÂN

75193016178 17/8/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

3/9/1993

974/9 khu phố 

2, phƣờng 

Trảng Dài, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ đại 

học

2020

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

Nhà thuốc 6829 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

10

000.00.1

2.H19-

221020-

0029

 

NGUYỄN 

ĐỨC 

TIẾN 

75099002219 16/3/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

10/3/1999

78A/2, khu 

phố 8, 

phƣờng Tân 

Biên, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2020

Cao đẳng 

y tế 

Đồng Nai

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6830 Cấp mới

11

000.00.1

2.H19-

221020-

0027

 PHẠM 

THỊ THU
79187001855 26/12/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

25/3/1987

Ấp Gót 

Chàng, xã An 

Nhơn Tây, 

huyện Củ 

Chi, thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2018

trung cấp 

y khoa 

Pasteur

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6831 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

12

000.00.1

2.H19-

221020-

0041

NGUYỄN 

HOÀNG 

KIM YẾN

79196003386 27/2/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

19/8/1996

 217/6/2A 

đƣờng tỉnh lộ 

19, phƣờng 

Thạnh Lộc, 

quận 12, 

thành phố Hồ 

Chí Minh   

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2016

Trung 

cấp Bách 

Khoa Sài 

Gòn

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6832 Cấp mới

13

000.00.1

2.H19-

221020-

0030

 

NGUYỄN 

THỊ NGA 

38194013425 11/4/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

24/9/1994

02B, tổ 7, khu 

phố 11, 

phƣờng An 

Bình, thành 

phố Biên 

Hòa, Đồng 

Nai

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2018

Cao đẳng 

công 

thƣơng 

Việt Nam

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6833 Cấp mới

14

000.00.1

2.H19-

221020-

0031

 NGÔ THỊ 

MỸ 

TƢỞNG

49191013388 14/01/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

20/03/1991

Xã Tam Hải, 

huyện Núi 

Thành, tỉnh 

Quảng Nam

dƣợc 

sĩ cao 

đằng

2016

Cao đẳng 

Phƣơng 

Đông

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6834 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

15

000.00.1

2.H19-

221020-

0033

NGUYỄN 

KIM HẢI 

YẾN

75180011998 10/5/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

10/5/2021

h2/014, Ấp 

Nam Sơn, xã 

Quang Trung, 

huyện Thông 

Nhất, Đồng 

Nai

Dƣợc 

sĩ đại 

học

2019

Đại học 

Miền 

Đông

Nhà thuốc 6835 Cấp mới

16

000.00.1

2.H19-

221021-

0005

LƢƠNG 

THỊ 

QUYỀN

38187011198 8/3/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

8/3/2022

xã Thanh 

Quân, huyện 

Nhƣ Xuân, 

tỉnh Thanh 

Hóa

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2013

Trung 

cấp Bách 

khoa 

Bình 

dƣơng

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6836 Cấp mới

17

000.00.1

2.H19-

221021-

0007

 

NGUYỄN 

PHƢƠNG 

THÚY

25189000297 16/5/1989

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

29/5/2021

Xã Đồng Nơ, 

huyện Hớn 

Quản, tỉnh 

Bình Phƣớc

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2019

Trung 

cấp y 

dƣợc 

Yersin 

Nha 

Trang

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6837 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

18

000.00.1

2.H19-

221021-

0009

 LÊ HUY 

CƢỜNG
79083036802 10/7/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

21/02/1983

87, Hàn Hải 

Nguyên, 

phƣờng 2, 

quận 11, 

thành phố Hồ 

Chí Minh

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2019

Cao đẳng 

y dƣợc 

Pasteur

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6838 Cấp mới

19

000.00.1

2.H19-

221021-

0015

Trƣơng 

Thị Thùy 

Linh

64194014096 28/6/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

25/01/1994

  Thị trấn Đăk 

Đoa, Huyện 

Đăk Đoa, 

Tỉnh Gia Lai

Dƣợc 

sĩ đại 

học

2018
Đại học 

Lạc Hồng
Nhà thuốc 6839 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

20

000.00.1

2.H19-

221021-

0014

Nguyễn 

Vũ 

Phƣơng 

Hoa

75180011388 6/9/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

27/4/1980

31/3C, khu 

phố 2  

Phƣờng An 

Bình, Thành 

phố Biên 

Hòa, Tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ đại 

học

2020
Đại học 

Lạc Hồng
Nhà thuốc 6840 Cấp mới

21

000.00.1

2.H19-

221021-

0016

Phùng Thị 

Thùy Linh
38197008663 19/4/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

19/5/1997

24B, Hoàng 

Hoa Thám, 

phƣờng 10, 

thành phố Đà 

Lạt, tỉnh lâm 

Đồng

Dƣợc 

sĩ đại 

học

2020

Đại học y 

dƣợc kỹ 

thuật Đà 

Nẵng

Nhà thuốc 6841 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

22

000.00.1

2.H19-

221018-

0024

PHAN 

NỮ 

HOÀNG 

TRÚC

75198005094 18/7/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

14/10/1998

Tổ 3, khu phố 

1,   Thị trấn 

Vĩnh An, 

Huyện Vĩnh 

Cửu, Tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Cao 

Đẳng

2019
cao đẳng 

Bách Việt

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6842 Cấp mới

23

000.00.1

2.H19-

221017-

0003

NGUYỄN 

XUÂN 

ĐIỀN

75086021421 20/8/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

31/5/1986

104A/2 KP5, 

Phƣờng Tân 

Hòa, Thành 

phố Biên 

Hòa, Tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

Nhà thuốc 6843 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

24

000.00.1

2.H19-

221020-

0039

VƢƠNG 

ĐÌNH 

TRUNG

182039771 12/6/2018

Công an 

tỉnh 

Nghệ An

20/8/1973

  Xã Nghi 

Trung, Huyện 

Nghi Lộc, 

Tỉnh Nghệ An

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2017

Trung 

cấp Bách 

Khoa 

Đồng Nai

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

dƣợc liệu, 

thuốc cổ 

truyền

6844 Cấp mới

25

000.00.1

2.H19-

221018-

0006

LÊ THỊ 

HOÀI NHI
197400282 26/6/2014

Công an 

tỉnh 

Quảng 

Trị

2/2/1997

Trị trấn Lao 

bảo, huyện 

Hƣớng Hóa, 

tỉnh Quảng Trị

Dƣợc 

sĩ đại 

học

2020
Đại học 

Duy Tân/
Nhà thuốc 6845 Cấp mới

Tổng cộng:  Hồ Sơ 25 (Trong đó: Danh hiệu CNTHD 5; CĐD 4; DSĐH 11; DSTC 05)
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